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MÃ HIỆU 4IN1-D002AA AHD-D030A0 AHD-D031A0 AHD-D031A8 AHD-D020A6 AHD-D015A6 

THÔNG SỐ 
KT 

Độ phân giải 

Tốc độ 
cửa chớp

Điều khiển 

Coaxial Cable  

Loại ống kính

Độ sáng tối thiểu 

Khoảng cách IR 

Nguồn 

Chống nước 

AHD1080P AHD720P AHD720P

Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK

AHD1080P AHD1080P AHD1080P

1 sec to 
1/10000 sec 
(22 steps)

CoC CoC Rs485 / CoC(PTZ)

300/500m

2.8~12 mm 3.6 mm 2.8~12 mm f=4.7~94mm, F1.6~F3.5

0.01 lux

40M 25M 30M 30M

DC12V ± 10% / 1A DC12V 5A

IP66

Camera  AHD DOME

MÃ HIỆU 
4IN1-T029AA
4IN1-T031AA

AHD-T029A0 AHD-T032A0 AHD-T031A8 AHD-T032A8 4IN1-H002AA 

THÔNG SỐ 
KT 

Độ phân giải 

Tốc độ cửa chớp

Điều khiển 

Coaxial Cable  

Loại ống kính

Độ sáng tối thiểu 

Khoảng cách IR 

Nguồn 

Chống nước 

AHD1080P AHD720P AHD720P

Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK

AHD1080P AHD1080P AHD1080P

CoC CoC 

300/500m

3.6 mm 2.8~12 mm

0.01 lux

30M 30M 30M 40M 60M 40M

DC12V ± 10% / 1A

IP66

Camera  AHD Tube

Đầu ghi (DVR)

MÃ HIỆU 
HS-AHR405B
HS-AHR400B

HS-AHR805B
HS-AHR800B

HS-HA4311 HS-HA8311 HS-HA6321 HS-ATR320H 

THÔNG SỐ 
KT 

Số kênh AHD/IP

Số lượng HDD

Video xuất

Chế độ ghi

Kênh xem lại

Nguồn

Kích thước(mm)

4CH/1CH 8CH/1CH 4CH/1CH

1(8TB) 2(8TB) 4(6TB)

8CH/1CH 16CH/1CH 32CH

VGA:1920 x 1080  /  HDMI:1920x1080 

Auto / manual / schedule / motion / alarm

4 49 9 16 32

DC12V AC110/220V

300x64.2x257.8 300x45 300x45 380x45 430x 89 x 450



MÃ HIỆU HS-D040QB HS-D040QF HS-D040QD HS-D042QN HS-D041QV HS-D043QR

THÔNG SỐ 
KT 

Độ phân giải 

Tốc độ truyền

Giao thức

SD card

Xem web

Smart phone, iPad

Độ sáng tối thiểu

Nguồn 

5M 4M 4M

64Kbps ~ 8Mbps

3M 3M 2M

256Kbps ~5Mbps

TCP/IP , UDP , DHCP , NTP , RTSP , PPPoE , DDNS , SMTP , FTP

Không128GB

Internet Explorer 8.0 or above

Có

0 Lux (IR LED ON)

30M

DC12V/PoE

IP66

Camera  IP DOME

Chống nước 

Khoảng cách IR 20M~30M 20M~30M 20M~30M 20M 20M

MÃ HIỆU HS-T036QA HS-T036QC HS-T036QE HS-T037QL HS-T038QM HS-T038QQ

THÔNG SỐ 
KT 

Độ phân giải 

Tốc độ truyền

Giao thức

SD card

Xem web

Smart phone, iPad

Độ sáng tối thiểu

Nguồn 

5M 4M 4M

64Kbps ~ 8Mbps

3M 3M 2M

256Kbps ~5Mbps

TCP/IP , UDP , DHCP , NTP , RTSP , PPPoE , DDNS , SMTP , FTP

Không128GB

Internet Explorer 8.0 or above

Có

0 Lux (IR LED ON)

40M~45M

DC12V/PoE

IP66

Camera  IP Tube

Chống nước 

Khoảng cách IR 40M~45M 40M~45M 40M 30M 30M

Đầu ghi IP (NVR)

MÃ HIỆU HS-PB4311 HS-PB8311 HS-NB6321 HS-NB3380 HS-NB4380 HS-NVR640V

THÔNG SỐ 
KT 

Số kênh 

Số lượng HDD

Video xuất

Ghi FPS

Kênh xem lại

Nguồn

Kích thước(mm)

4CH 8CH 16CH

1 2 8 24

32CH 64CH 128CH

VGA:(1920 x 1080 / 1280 x 1024)   
HDMI:(4K:3840x2160/1920x1080 / 1280 x 1024)

VGA&HDMI2: (1920 x 1080 / 1280 x 1024)   
HDMI1:(4K:3840 x 2160/1920 x 1080/1280x1024)

5M / 3M / 1080P / 720P @120fps 5M / 3M / 1080P / 720P @480/960/1800fps

4 8 16 36

DC12V AC100/230V AC 100V~240V

300x248.4x45 300x268.4x45 430x450x89 432x698x176



MÃ HIỆU HS-X009QX HS-D046QW HS-D045QZ

THÔNG SỐ 
KT 

Độ phân giải 

Tốc độ truyền

Giao thức

Độ sáng tối thiểu

Smart D-Zome

Khoảng cách IR 

Nguồn 

4M 3M 2M

64Kbps ~ 10Mbps 1~30 fps 1~30 fps

TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, 
PPPoE, DDNS, SMTP, FTP

0.02Lux
(F1.2, AGC ON)

ON/OFF(2~62X)

DC12V / PoE DC24V DC24V

Camera Box/PTZ IP

0 Lux

100M 80M

MÃ HIỆU Camera 360º

THÔNG SỐ 
KT 

Độ phân giải 

Chế độ xem

Độ phân giải

Định dạng hình ảnh

Ống kính

Nguồn

Kích thước

5M/12M 8M

Original View/
Quad View/nona View

FHD FHD/4K

Pano-Reflect lens

DC12~24VDC12

H63,D-190H107, D-150

Camera ITI/QDIS(KOREA)

H.264, 
H265, 4K

H.264, MPEG4, 
MJPEG

IR camrea 2M/Indoor
(IP Dome)

IR camrea 2M/Outdoor 
(IP bullet)

IP PTZ(x20) 
IR/2M/Outdoor

360° HOME IP 
CAMERA

Đầu ghi (NVR): 4CH/8CH/16CH (Hybrid)
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